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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tính lim
𝑥→+∞

5𝑥 + 1

5𝑥
.

A. 0 B. 1 C. 5 D. +∞

Câu 2. Cho tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷 không suy biến. Các điểm 𝑀,𝑁,𝑃  nằm trong các cạnh 𝐴𝐵,𝐴𝐶,𝐶𝐷, thỏa 

𝐴𝑀/𝐴𝐵 = 𝐴𝑁/𝐴𝐶 =
7

10
 và 𝐶𝑃/𝐶𝐷 =

3

10
. Gọi Q là giao điểm của BD với (MNP). Khẳng định nào mô tả 

đúng giao tuyến và vị trí của AD?

A. 𝑃𝑄 ∥ 𝐵𝐶, 𝐷𝑄/𝐷𝐵 =
7

10
, 𝐴𝐷 ⊂ (𝑀𝑁𝑃) B. 𝑃𝑄 ∥ 𝐵𝐶, 𝐷𝑄/𝐷𝐵 =

7

20
, 𝐴𝐷 ∥ (𝑀𝑁𝑃)

C. 𝑃𝑄 ∥ 𝐵𝐷, 𝐷𝑄/𝐷𝐵 =
7

10
, 𝐴𝐷 ∥ (𝑀𝑁𝑃) D. 𝑃𝑄 ∥ 𝐵𝐶, 𝐷𝑄/𝐷𝐵 =

7

10
, 𝐴𝐷 ∥ (𝑀𝑁𝑃)

Câu 3. Khối chóp có diện tích đáy bằng 33 và chiều cao bằng 11. Thể tích khối chóp bằng

A. 121 B. 181 C. 363 D. 44

Câu 4. Một đường thẳng và một mặt phẳng có bao nhiêu kiểu vị trí tương đối?

A. 4 B. 2 C. 3 D. 1

Câu 5. Cho hai dãy số (𝑢𝑛) và (𝑣𝑛) có lim𝑢𝑛 = −2 và lim 𝑣𝑛 = 1. Giá trị lim(−2𝑢𝑛 − 2𝑣𝑛) bằng

A. −4 B. 2 C. 5 D. −8

Câu 6. Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′. Hai đường thẳng 𝐴𝐵 và 𝐶𝐶′

A. chéo nhau B. cắt nhau C. trùng nhau D. song song

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Trong không gian cho 9 đường thẳng đôi một song song và phân biệt. Tính số cặp đường thẳng song song.

Câu 8. Góc 𝛼 thuộc góc phần tư thứ nhất và cos 𝛼 =
40

41
. Tính tan 2𝛼 (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 9. Cho dãy số (𝑢𝑛) với 𝑢𝑛 = 3 −
1

𝑛 + 2
. Tính 𝑢4 (làm tròn đến hàng phần trăm).
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Câu 10. Cho hình lăng trụ 𝐴𝐵𝐶.𝐴′𝐵′𝐶′. Gọi 𝐸 là trung điểm của 𝐵𝐶 , 𝐹  là trung điểm của 𝐵′𝐶′. Xét các 

khẳng định: (1) 𝐴𝐶 ∥ (𝐴𝐵′𝐶′) (2) 𝐵𝐵′ ∥ 𝐶𝐶′ (3) (𝐴′𝐵′𝐶′) ∥ (𝐴𝐵𝐵′𝐴′) (4) 𝐵′𝐶′ ∥ (𝐴′𝐵𝐶). Có bao nhiêu 

khẳng định đúng?
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